
TT
 Tên người sử dụng Địa chỉ GPMB

Số 

thửa 

Tổng DT 

đang sử 

dụng 

(m2)

DT thu 

hồi vào 

dự án 

(m2)

Diện 

tích 

còn lại 

(m2)

Quyết định 

thu hồi đất, 

số, ngày/ 

tháng/năm

Quyết định 

phê duyệt 

PA, số, 

ngày/ 

tháng/năm

Quyết định 

cưỡng chế, 

số, ngày/ 

tháng/năm

Q/Đ ra hạn 

QĐ cưỡng 

chế, 

số/ngày/ 

tháng/năm

Ghi chú

I 1617.2

1

Nguyễn Thị Tùy - Bùi 

Quảng Ba (đã chết) 

người đại diện Bùi 

Tiến Bình

 Số 71 Tổ 15 Đường Ngô Quyền, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

55 59.5 59.5 0 6355
6375 ngày 

31/12/2022

4133 ngày 

12/9/2024

2
Vũ Thị Xuân - 

Nguyễn Tuấn Dũng

 Số 5, Khu tập thể Dược quân khu 

3, Tổ dân phố 7, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

66 119.8 119.8 0.0 6118
6137 ngày 

29/12/2022

3389 ngày 

31/7/2024

3
Lưu Thị Vâng - 

Nguyễn Văn Thuấn

 Số 24 Tổ 7, tập thể Dược quân khu 

3, phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

40 86.8 86.8 0.0 7495
7502 ngày 

29/12/2023

3387 ngày 

31/7/2024

4 Phạm Thúy Nga

 Số 25 Tổ 7, tập thể Dược quân khu 

3, phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

38 80.6 80.6 0.0 7489
7508 ngày 

29/12/2023

4130 ngày 

12/9/2024

           DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH DỰ KIẾN PHẢI TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT (ĐỢT 4) 

THUỘC DỰ ÁN CẢI THIỆN HỆ THỐNG TIÊU NƯỚC KHU VỰC PHÍA TÂY HÀ NỘI (TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA)

  ĐỊA BÀN PHƯỜNG  QUANG TRUNG, HÀ CẦU, LA KHÊ, DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ ĐÔNG

(Danh sách kèm theo Kế hoạch số:            /KH-BTHCC ngày        /      /2024 của Ban thực hiện cưỡng chế quận Hà Đông)

Địa bàn phường Quang Trung



TT
 Tên người sử dụng Địa chỉ GPMB

Số 

thửa 

Tổng DT 

đang sử 

dụng 

(m2)

DT thu 

hồi vào 

dự án 

(m2)

Diện 

tích 

còn lại 

(m2)

Quyết định 

thu hồi đất, 

số, ngày/ 

tháng/năm

Quyết định 

phê duyệt 

PA, số, 

ngày/ 

tháng/năm

Quyết định 

cưỡng chế, 

số, ngày/ 

tháng/năm

Q/Đ ra hạn 

QĐ cưỡng 

chế, 

số/ngày/ 

tháng/năm

Ghi chú

5
Phạm Thị kim - Lưu 

Công Sáu

 Số 10 Khu tập thể Dược quân khu 

3,Tổ dân phố 7, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

55 82.0 82.0 0.0 6126
6142 ngày 

29/12/2022

4140 ngày 

12/9/2024; 

số 4276 

ngày 

24/9/2024

6
Nguyễn Thị Lự - Phí 

Đức Vụ

 Số 9 Khu tập thể Dược quân khu 

3,Tổ dân phố 7, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

56 85.6 85.6 0.0 6122
6144 ngày 

29/12/2022

3390 ngày 

31/7/2024

7
Lê Thị Túc - Nguyễn 

Tiến Nhĩ

 Số 16 Tổ 7, tập thể Dược quân khu 

3, phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

43 77.6 77.6 0.0 7490
7507 ngày 

29/12/2023

4129 ngày 

12/9/2024

8
Nguyễn Tố Nga - 

Hoàng Tiến Bộ

 Số 60, Khu tập thể Dược quân khu 

3, Tổ dân phố 7, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

52 94.7 94.7 0.0 6115
6134 ngày 

29/12/2022

4137 ngày 

12/9/2024; 

số 4272 

ngày 

24/9/2024

9
Đỗ Thị Thực - Lê 

Đức Thiện

 Số 41 Khu tập thể Dược quân khu 

3,Tổ dân phố 7, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

18 94.4 94.4 0.0 6125
6145 ngày 

29/12/2022

4141 ngày 

12/9/2024; 

4278 ngày 

24/9/2024

10
Đào Công Đình - 

Hoàng Thị Lan

 Số 45A, Khu tập thể Dược quân 

khu 3,Tổ dân phố 7, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

12 128.6 128.6 0.0 6397
6450 ngày 

01/11/2023

4142 ngày 

12/9/2024; 

số 4277 

ngày 

24/9/2024



TT
 Tên người sử dụng Địa chỉ GPMB

Số 

thửa 

Tổng DT 

đang sử 

dụng 

(m2)

DT thu 

hồi vào 

dự án 

(m2)

Diện 

tích 

còn lại 

(m2)

Quyết định 

thu hồi đất, 

số, ngày/ 

tháng/năm

Quyết định 

phê duyệt 

PA, số, 

ngày/ 

tháng/năm

Quyết định 

cưỡng chế, 

số, ngày/ 

tháng/năm

Q/Đ ra hạn 

QĐ cưỡng 

chế, 

số/ngày/ 

tháng/năm

Ghi chú

11
Trần Thị Vòng- Đặng 

Trần Kim

 Số 3 Tổ 7, tập thể Dược quân khu 

3, phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

64 69.1 69.1 0.0 7151
7179 ngày 

12/12/2023

4148 ngày 

12/9/2024

12

Lưu Lập đã chết, 

người đại diện là bà 

Tạ Thị Hoa vợ ông 

Lưu Lập và những 

người được hưởng di 

sản thừa kế của ông 

Lưu Lập

Số 70, Ngõ 17 Tổ 2, Đường Trần 

Nhật Duật, phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

41 94.5 94.5 0.0 6130
6151 ngày 

29/12/2022

4150 ngày 

12/9/2024

Đã nhận 

tiền, ký 

bàn giao 

MB

13 Nguyễn Kiên

Số 67, Ngõ 17 Tổ 2, Đường Trần 

Nhật Duật, phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

51.4 51.4 0.0 6420
6445 ngày 

11/01/2023

4391 ngày 

10/10/2024

14 Mai Thị Chuyển 

Số 11, Ngõ 19 Tổ 2, Đường Trần 

Nhật Duật, phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

66.9 66.9 0.0 6421
6443 ngày 

11/01/2023

4392 ngày 

10/10/2024

15 Đặng Hồng Hà

Số 72, Ngõ 17 Tổ 2, Đường Trần 

Nhật Duật, phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   

129.1 129.1 0.0 6799
6804 ngày 

22/11/2023

4394 ngày 

10/10/2024



TT
 Tên người sử dụng Địa chỉ GPMB

Số 

thửa 

Tổng DT 

đang sử 

dụng 

(m2)

DT thu 

hồi vào 

dự án 

(m2)

Diện 

tích 

còn lại 

(m2)

Quyết định 

thu hồi đất, 

số, ngày/ 

tháng/năm

Quyết định 

phê duyệt 

PA, số, 

ngày/ 

tháng/năm

Quyết định 

cưỡng chế, 

số, ngày/ 

tháng/năm

Q/Đ ra hạn 

QĐ cưỡng 

chế, 

số/ngày/ 

tháng/năm

Ghi chú

16 Lã Thị Hiền

 Số 53 tập thể Dược quân khu 3, Tổ 

dân phố 7, phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

60.7 60.7 0.0 6392
6434 ngày 

11/01/2023

4397 ngày 

10/10/2024

17 Nguyễn Thị Liên 

 Số 62A, Khu tập thể Dược quân 

khu 3,Tổ dân phố 7, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

98.5 98.5 0.0 6366
6373ngày 

31/12/2022

4398 ngày 

10/10/2024

18 Đỗ Hạnh Hòa

 Số 49 tập thể Dược quân khu 3, Tổ 

dân phố 7, phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

51.4 51.4 0.0 6391
6429ngày 

11/01/2023

4393 ngày 

10/10/2024

Đã nhận 

tiền, ký 

bàn giao 

MB

19 Đỗ Xuân Tiến

Số 1, khu tập thể Dược quân khu 3, 

tổ dân phố 7, phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

86.0 86 0.0 7499
7512ngày 

29/12/2023

4395 ngày 

10/10/2024

II 52.4

1 Nguyễn Hữu Toàn
Số 62, Tổ 4 phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội
23 22.9 22.9 0.0 7309

7314 ngày 

21/12/2023

1103 ngày 

06/4/2024

2987 ngày 

12/7/2024

Địa bàn phường La Khê



TT
 Tên người sử dụng Địa chỉ GPMB

Số 

thửa 

Tổng DT 

đang sử 

dụng 

(m2)

DT thu 

hồi vào 

dự án 

(m2)

Diện 

tích 

còn lại 

(m2)

Quyết định 

thu hồi đất, 

số, ngày/ 

tháng/năm

Quyết định 

phê duyệt 

PA, số, 

ngày/ 

tháng/năm

Quyết định 

cưỡng chế, 

số, ngày/ 

tháng/năm

Q/Đ ra hạn 

QĐ cưỡng 

chế, 

số/ngày/ 

tháng/năm

Ghi chú

2 Nguyễn Trọng Hòa
Số 61, Tổ 4, phường La khê, quận 

Hà Đông, HN
22 31.3 29.5 1.8 7311

7315 ngày 

31/12/2023

1104 ngày 

06/4/2024

2985 ngày 

12/7/2024

III 248.0

1 Nguyễn Thị Am TDP Thắng Lợi 47 52.7 52.7 0.0 7372
7383 ngày 

26/12/2023

989 ngày 

28/3/2024

2983 ngày 

12/7/2024

2 Nguyễn Thị Thảo TDP Thắng Lợi 43 57.2 57.2 0.0 7371
7382 ngày 

26/12/2023

990 ngày 

28/3/2024

2984 ngày 

12/7/2024

3 Hoàng Mạnh Ban TDP Thắng Lợi 42 138.1 138.1 0.0 7370
7381 ngày 

26/12/2023

981 ngày 

28/3/2024

2971 ngày 

12/7/2024

1,917.6Tổng I, II, III

Địa bàn phường Dương Nội
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